
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ GIA NGHĨA

(1) (2) (3) (4) (5) Trường Huyện Tỉnh (6) (7) (8)

88 22350338 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 270 28 phút 0" 1

89 20272530 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 250 31 phút 11" 1

90 22150976 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 250 38 phút 59" 1

91 22358757 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 240 45 phút 9" 1

92 22170701 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 220 40 phút 3" 1

94 22291580 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 200 53 phút 13" 1

95 20717905 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 280 47 phút 14" 1

96 20686691 Nguyễn Tài Nguyên 16 7 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 260 50 phút 30" 1

97 20273322 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 260 53 phút 36" 1

98 20407937 Lê Thị Huyền Trang 27 8 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 250 43 phút 21" 1

99 20189370 Ngô Gia Cường 23 8 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 250 47 phút 17" 1

101 21002285 Phạm Trường Giang 17 1 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 240 45 phút 50" 1

104 20349248 Phạm Thế Anh 2 9 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 230 54 phút 50" 1

105 20754689 Bùi Thị Mỹ Linh 17 7 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 220 42 phút 35" 1

106 20249879 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 220 50 phút 11" 1

108 20222042 Nguyễn Anh Tuấn 25 6 2003 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 210 36 phút 34" 1

112 21353427 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 260 45 phút 31" 1

113 21879736 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 235 37 phút 10" 1

115 20123301 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 185 39 phút 20" 1

116 21884940 Nguyễn Đức Vinh 1 4 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 185 50 phút 47" 1

117 22301091 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 21 9 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 180 46 phút 1" 1

119 20470626 Đào Nguyễn Diệu Vy 16 12 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 175 42 phút 6" 1

120 22355465 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 170 48 phút 31" 1

122 21929136 Ngô Quang Thức 9 1 2002 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 170 55 phút 10" 1

124 20525520 Trần Đức Hải 9 4 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 290 42 phút 4" 1

125 22166643 Hoàng Hồng Nhung 1 2 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 290 51 phút 50" 1

126 20643728 Phạm Lê Khánh Trang 14 5 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 285 51 phút 12" 1

128 22388794 Nguyễn Thị Khánh Ly 26 8 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 280 47 phút 42" 1

131 22116506 Lê Trúc Hoàng Anh 19 7 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 280 51 phút 22" 1

134 22110466 Vũ Thị Hoàn Mỹ 16 1 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 275 52 phút 7" 1

135 21503263 Lê Nguyễn Hoài Phương 30 9 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 275 52 phút 28" 1

137 19712528 Nguyễn Duy Hải 12 11 2001 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Đắk Nông 270 50 phút 54" 1
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